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1 Hoàng Văn Ban Cl-01 VT1 L16 108,0 1.836.000.000 3.350.000.000

2 Hoàng Văn Ban Cl-01 VT1 L17 113,5 1.929.500.000 3.410.000.000

3 Hoàng Văn Ban Cl-01 VT1 L18 119,0 2.023.000.000 3.395.000.000

4 Hoàng Văn Ban Cl-01 VT1 L20 121,0 2.057.000.000 3.950.000.000

5 Ngô Văn Cường CL-03 VT1 L101 112,0 1.904.000.000 3.000.000.000

6 Phạm Đăng Hòa Cl-01 VT1 L14 98,0 1.666.000.000 3.300.000.000

7 Mai Văn Hoàng Cl-02 VT1 L40 112,5 1.912.500.000 3.900.000.000

8 Nguyễn Văn Hoàng Cl-01 VT1 L19 124,0 2.108.000.000 3.610.000.000

9 Nguyễn Văn Hoàng CL-02 VT1 L41 106,0 1.802.000.000 3.605.000.000

10 Nguyễn Quốc Hội CL-03 VT1 L97 100,0 1.700.000.000 2.810.000.000

11 Trần Văn Hùng Cl-01 VT1 L1 118,5 2.014.500.000 4.615.000.000

12 Vũ Thị Hường Cl-01 VT1 L15 103,0 1.751.000.000 3.245.000.000

13 Quản Xuân Huy CL-02 VT1 L43 116,0 1.972.000.000 3.520.000.000

14 Ngô Văn Khang Cl-01 VT1 L5 92,0 1.564.000.000 3.210.000.000

15 Vũ Đức Khoái CL-02 VT1 L47 157,0 2.669.000.000 4.610.000.000

16 Mai Xuân Khu CL-03 VT1 L100 100,0 1.700.000.000 2.710.000.000

17 Phạm Trung Kiên CL-02 VT1 L42 111,0 1.887.000.000 3.560.000.000

18 Vũ Văn Kiên Cl-01 VT1 L4 100,0 1.700.000.000 2.890.000.000

19 Vũ Văn Kiên CL-02 VT1 L46 132,0 2.244.000.000 3.450.000.000

20 Vũ Văn Kiên CL-03 VT1 L95 100,0 1.700.000.000 2.880.000.000

21 Phạm Thị Lan Cl-01 VT1 L13 93,0 1.581.000.000 3.321.000.000

22 Nguyễn Hữu Loát CL-02 VT1 L44 121,5 2.065.500.000 3.350.000.000

23 Nguyễn Hữu Loát CL-03 VT1 L94 112,0 1.904.000.000 3.600.000.000

24 Vũ Thị Ánh Ngọc Cl-01 VT1 L8 98,5 1.674.500.000 3.930.000.000

25 Hoàng Sỹ Nguyên Cl-01 VT1 L10 91,0 1.547.000.000 3.320.000.000

26 Phạm Văn Ninh CL-03 VT1 L99 100,0 1.700.000.000 2.610.000.000

27 Vũ Minh Quý Cl-01 VT1 L3 100,0 1.700.000.000 2.680.000.000

28 Phan Thị Quyền CL-02 VT1 L45 126,0 2.142.000.000 3.385.000.000

29 Phạm Thị Sáng Cl-01 VT1 L9 97,0 1.649.000.000 3.650.000.000

30 Vũ Thanh Tâm Cl-01 VT1 L11 98,5 1.674.500.000 3.450.000.000
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31 Lã Văn Tiến Cl-01 VT1 L12 88,0 1.496.000.000 3.300.000.000

32 Phạm Văn Tiệp Cl-01 VT1 L6 115,0 1.955.000.000 4.610.000.000

33 Phạm Văn Tiệp Cl-01 VT1 L7 95,0 1.615.000.000 3.950.000.000

34 Lại Văn Toản CL-03 VT1 L96 100,0 1.700.000.000 2.815.000.000

35 Đỗ Văn Trường Cl-01 VT1 L2 100,0 1.700.000.000 3.050.000.000

36 Lê Xuân Túy CL-03 VT1 L98 100,0 1.700.000.000 2.790.000.000

37 Vũ Văn Bắc CL-02 VT2 L49 100,0 1.300.000.000 1.938.000.000

38 Bùi Văn Chiều CL-02 VT2 L51 100,0 1.300.000.000 1.910.000.000

39 Đinh Quang Chương CL-01 VT2 L39 92,0 1.196.000.000 2.155.000.000

40 Vũ Văn Dương CL-02 VT2 L53 92,0 1.196.000.000 2.110.000.000

41 Nguyễn Thị Kim Hà CL-01 VT2 L33 100,0 1.300.000.000 1.775.000.000

42 Ngô Thị Hoa CL-02 VT2 L52 100,0 1.300.000.000 1.910.000.000

43 Vũ Thị Hường CL-01 VT2 L36 100,0 1.300.000.000 1.812.000.000

44 Phùng Thị Hồng Nhung CL-01 VT2 L28 100,0 1.300.000.000 1.750.000.000

45 Trần Thị Nụ CL-01 VT2 L27 100,0 1.300.000.000 1.751.000.000

46 Phan Thị Quyền CL-01 VT2 L31 100,0 1.300.000.000 1.730.000.000

47 Vũ Thanh Tâm CL-01 VT2 L30 100,0 1.300.000.000 1.735.000.000

48 Nguyễn Hữu Thắng CL-01 VT2 L29 100,0 1.300.000.000 1.730.000.000

49 Nguyễn Thị Thu Thảo CL-01 VT2 L32 100,0 1.300.000.000 1.761.000.000

50 Nguyễn Văn Thi CL-01 VT2 L38 100,0 1.300.000.000 1.815.000.000

51 Nguyễn Văn Thi CL-01 VT2 L37 100,0 1.300.000.000 1.811.000.000

52 Trần Văn Thiện CL-01 VT2 L34 100,0 1.300.000.000 1.780.000.000

53 Phạm Thị Phương Thúy CL-01 VT2 L35 100,0 1.300.000.000 1.800.000.000

54 Phạm Văn Tiệp CL-01 VT2 L24 100,0 1.300.000.000 1.790.000.000

55 Đinh Văn Toàn CL-01 VT2 L25 100,0 1.300.000.000 1.755.000.000

56 Đỗ Văn Trường CL-02 VT2 L48 100,0 1.300.000.000 1.980.000.000

57 Đỗ Văn Trường CL-01 VT2 L21 100,0 1.300.000.000 1.880.000.000

58 Nguyễn Thị Tươi CL-01 VT2 L23 100,0 1.300.000.000 1.790.000.000

59 Nguyễn Thị Tươi CL-01 VT2 L22 100,0 1.300.000.000 1.910.000.000

60 Lê Xuân Túy CL-01 VT2 L26 100,0 1.300.000.000 1.768.000.000

61 Trần Thị Vui CL-02 VT2 L50 100,0 1.300.000.000 1.915.000.000

TỔNG CỘNG 61 6.363,0 98.235.000.000 168.892.000.000
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